
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2023 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ II 
 

Họ và tên:…………………………………..……… 

Lớp: 1A………. 

MÔN: TOÁN – LỚP 1 

Năm học 2022-2023 

Thời gian: 35 phút (không kể thời gian phát đề) 

Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm kí 

  

………………………………..…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………..;;..……………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Bài 1 (1 điểm). Điền số thích hợp vào ô trống: 

53  55 56   59  61 
 

Bài 2 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a) Số gồm 5 chục và 7 đơn vị: ……….. 

b) Số gồm 4 chục và 1 đơn vị: ….……. 

c) Số ……… gồm 9 chục và 0 đơn vị. 

d) Số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là:………. 

Bài 3 (1 điểm). Khoanh vào đáp án đúng 

a) Hôm qua là thứ Ba, ngày 9 tháng 5, vậy ngày mai là ............? 

      A. Thứ Tư ngày 10          

      B. Thứ Tư ngày 11          

      C. Thứ Năm ngày 10            

      D. Thứ Năm ngày 11 

b) Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? 

      A. 8 giờ                   

      B. 9 giờ                            

      C. 10 giờ                      

      D. 12 giờ  

Bài 4 (1 điểm). Điền số vào chỗ chấm 

Hình vẽ bên có: 

   ......... hình tam giác       

   ......... hình chữ nhật.      
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Bài 5 (2 điểm).  Đặt tính rồi tính 

86 - 30  28 + 40 58 - 6 4 + 55 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Bài 6 (1 điểm).  Điền số?  

                              + 24    =   24                    -   12   =  35 

                     30  +            <   32     15 +          >  25 
 

Bài 7 (1 điểm). Viết các số 8, 47, 60, 58, 45  

a. Theo thứ tự tăng dần:……………………………………………………………… 

b. Theo thứ tự giảm dần: …………………………………………………………….. 

Bài 8 (1 điểm). Trong lớp học có 38 bạn. Trong đó có 18 bạn nữ. Hỏi trong lớp 

có bao nhiêu bạn nam?  

                                      

 

                                           Trong lớp có ……. bạn nam . 

Bài 9 (1 điểm). Viết phép trừ số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau với số bé nhất có 

hai chữ số và tính kết quả. 

       

 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  



 


